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PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 24. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.
Câu 1. Trong nền kinh tế hàng hóa, người tiến hành các hoạt động mua hàng hóa, dịch vụ để thỏa mãn các nhu cầu tiêu dùng cho sản xuất được gọi là.
A. chủ thể sản xuất.	B. chủ thể nhà nước.	C. chủ thể trung gian.	D. chủ thể tiêu dùng.
Câu 2. Phát biểu nào dưới đây là sai về quyền tự do báo chí của công dân?
A. Mọi công dân đều có quyền được đăng tải tác phẩm báo chí.
B. Mọi công dân đều được tiếp cận với các thông tin báo chí.
C. Mọi công dân đều có quyền được tiếp cận tác phẩm báo chí.
D. Mọi công dân đều được sáng tác các tác phẩm báo chí.
Câu 3. Cơ quan nào sau đây là cơ quan chấp hành của Quốc hội?
A. Chủ tịch nước.	B. Tòa án nhân dân.
C. Chính phủ.	D. Viện kiểm sát nhân dân.
Câu 4. Việc thực hiện liên tục một, một số hoặc tất cả công đoạn của quá trình từ đầu tư, sản xuất, tiêu thụ sản phẩm hoặc cung ứng dịch vụ trên thị trường nhằm mục đích thu được lợi nhuận là hoạt động của.
A. tiêu thụ.	B. kinh doanh.	C. sản xuất.	D. tiêu dùng.
Câu 5. Vùng biển tiếp liền và nằm ngoài lãnh hải Việt Nam, hợp với lãnh hải thành một vùng biển có chiều rộng 200 hải lý tính từ đường cơ sở gọi là.
A. vùng đặc biệt quốc gia.	B. vùng lãnh hải chiến lược.
C. vùng đặc quyền kinh tế.	D. vùng tiếp giáp lãnh hải.
Câu 6. Anh A là công nhân của công ty QJ vừa bị mất việc làm do công ty ngừng hoạt động. Sau khi làm thủ tục đầy đủ, anh A được nhận một khoản tiền trợ cấp hằng tháng và được hỗ trợ tư vấn tìm kiếm việc làm mới. Khoản tiền trợ cấp và sự hỗ trợ tư vấn thuộc chế độ bảo hiểm nào sau đây?
A. Bảo hiểm thất nghiệp.	B. Bảo hiểm xã hội.	C. Bảo hiểm y tế.	D. Bảo hiểm thương mại.
Câu 7. Quyền nào dưới đây là quyền tham gia quản lý nhà nước và xã hội?
A. Quyền được bảo đảm an sinh xã hội.                      B. Quyền sở hữu thu nhập hợp pháp.
C. Quyền giám sát hoạt động của cơ quan nhà nước.  D. Quyền có nơi ở hợp pháp.
Câu 8. Theo quy định của Hiến pháp năm 2013, quyền bình đẳng giữa các dân tộc trong lĩnh vực chính trị không bao gồm nội dung nào sau đây?
A. Thực hiện quyền bầu cử, ứng cử.	B. Tham gia quản lí nhà nước và xã hội.
C. Tham gia vào bộ máy nhà nước.	D. Sử dụng tiếng nói, chữ viết riêng.
Câu 9. Gia đình bạn M đề ra mục tiêu tiết kiệm được 600 triệu đồng sau 03 năm. Sau khi thảo luận, gia đình bạn M quyết định phân chia các khoản chi mỗi tháng theo tỉ lệ 50% chi thiết yếu, 20% chi không thiết yếu và 30% để tiết kiệm. Gia đình bạn M đã thực hiện những bước nào sau đây trong việc lập kế hoạch quản lí thu, chi?
A. Xác định mục tiêu tài chính và thống nhất tỉ lệ phân chia các khoản chi.
B. Thống nhất tỉ lệ phân chia các khoản chi và xác định các nguồn thu nhập.
C. Xác định mục tiêu tài chính và xác định các nguồn thu nhập trong gia đình.
D. Thống nhất tỉ lệ phân chia các khoản chi và ghi chép, điều chỉnh kế hoạch.
Câu 10. Đối với mỗi quốc gia, hội nhập kinh tế quốc tế có vai trò nào sau đây?
A. Thay đổi công nghệ, hạn chế việc làm.
B. Tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân.
C. Gia tăng cạnh tranh, chú trọng nhập khẩu.
D. Xuất khẩu lao động, suy giảm nhân lực.
Câu 11. Do có mâu thuẫn từ việc thanh toán tiền thuê nhà giữa gia đình ông H và K, ông H đã khoá trái cửa phòng thuê và giam K trong suốt 4 giờ. K gọi điện báo công an đến thì ông H mới mở khoá phòng. Khi công an yêu cầu ông H lên phường làm việc thì ông nói không đi, vì cho rằng mình không làm gì sai phạm. Hành vi của ông H là xâm phạm đến quyền tự do cơ bản nào sau đây của công dân?
A. quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở.
B. quyền được pháp luật bảo hộ về thân thể.
C. quyền bất khả xâm phạm về thân thể.
D. quyền được pháp luật bảo hộ về tính mạng, sức khỏe.
Câu 12. Nước thành viên X đánh thuế nhập khẩu rất cao đối với rượu vang nhập khẩu từ các nước thành viên khác của WTO. Điều này khiến cho rượu vang nhập khẩu vào nước X không thể cạnh tranh được về giá cả so với rượu vang sản xuất trong nước. Trong trường hợp này, nước X đã vi phạm nguyên tắc cơ bản nào sau đây của WTO?
A. Nguyên tắc minh bạch.	B. Nguyên tắc không phân biệt đối xử.
C. Nguyên tắc thương mại công bằng.	D. Nguyên tắc mở cửa thị trường.
Câu 13. Điểm khác biệt cốt lõi nhất giữa chính sách bảo hiểm xã hội và chính sách trợ giúp xã hội là gì?
A. Bảo hiểm xã hội do nhà nước quản lý, còn trợ giúp xã hội do các tổ chức phi chính phủ thực hiện.
B. Bảo hiểm xã hội dành cho mọi đối tượng, còn trợ giúp xã hội chỉ dành cho người nghèo.
C. Bảo hiểm xã hội có tính chất đóng - hưởng, còn trợ giúp xã hội là sự hỗ trợ không hoàn lại.
D. Bảo hiểm xã hội chi trả cho các rủi ro về sức khỏe, còn trợ giúp xã hội chỉ chi trả khi thiên tai.
Câu 14. Là cơ sở để thiết lập các mối quan hệ ngoại giao, hữu nghị và hợp tác giữa các quốc gia, bảo đảm nhân quyền và sự phát triển chung của thế giới thuộc nội dung nào dưới đây của pháp luật quốc tế?
A. Tiêu chuẩn.	B. Vai trò.	C. Khái niệm.	D. Nguyên tắc.
Câu 15. Cá nhân, tổ chức sử dụng pháp luật tức là làm những gì mà pháp luật.
A. cho phép làm.	B. không cho phép làm.	C. quy định phải làm.	D. khuyến khích làm.
Câu 16. Theo quy định của Bộ Luật Dân sự năm 2015, khi thực hiện quyền sở hữu đối với tài sản, chủ thể được thực hiện mọi hành vi theo ý chí của mình để nắm giữ, quản lí, chi phối tài sản nhưng không được trái pháp luật và đạo đức xã hội; có quyền khai thác giá trị sử dụng và hưởng lợi từ các giá trị sử dụng tài sản đó, có thể chuyển giao quyền sử dụng tài sản cho người khác theo thoả thuận; có quyền quyết định đối với tài sản như: bán, trao đổi, tặng cho, cho vay, để thừa kế, từ bỏ quyền sở hữu, tiêu dùng hoặc tiêu huỷ tài sản. Thông tin trên nói về quyền nào sau đây?
A. Quyền sử dụng và quyền định đoạt, quyền khai thác công dụng tài sản.
B. Quyền quản lí, quyền sử dụng và quyền định đoạt.
C. Quyền chiếm hữu, quyền sử dụng và quyền chiếm đoạt.
D. Quyền chiếm hữu, quyền sử dụng và quyền định đoạt.
Câu 17. Năm 1985, Việt Nam tiến hành đổi tiền theo Quyết định số 01/HĐBT-TĐ ngày 13/9/1985. Sau cuộc đổi tiền, nền kinh tế rơi vào tình trạng lạm phát tăng cao: CPI năm 1986 tăng lên 114,7%, năm 1987 là 323,1%, năm 1988 là 393%. Lạm phát ở Việt Nam trong giai đoạn 1986-1988 thuộc loại lạm phát nào dưới đây?
A. Siêu lạm phát.	B. Lạm phát vừa phải.	C. Lạm phát nghiêm trọng.	D. Lạm phát phi mã.
Câu 18. Những hoạt động trao đổi hàng hoá, dịch vụ giữa các quốc gia thông qua xuất, nhập khẩu để mở rộng sản xuất, chuyển giao công nghệ và đầu tư giữa các quốc gia, nhờ đó tạo tiền đề cho tăng trưởng và phát triển kinh tế phản ánh hoạt động kinh tế đối ngoại nào sau đây?
A. Đầu tư quốc tế.	B. Liên minh kinh tế.	C. Thương mại quốc tế.	D. Hội nhập quốc tế.
Câu 19. Khi giá cả một mặt hàng tăng cao do lượng người mua đông mà hàng lại khan hiếm, vận dụng quan hệ cung - cầu, người tiêu dùng nên lựa chọn cách nào dưới đây theo hướng có lợi nhất cho mình?
A. Tìm mua một mặt hàng tương đương có giá thấp hơn.
B. Bỏ hẳn không mua và không sử dụng mặt hàng đó nữa.
C. Chấp nhận mua mặt hàng đó với giá cao vì đã quen dùng.
D. Đợi khi nào mặt hàng đó ổn định thì tiếp tục mua.
Câu 20. Tỉ lệ phần trăm thay đổi của tổng sản phẩm quốc nội từ thời kỳ này sang thời kỳ khác được gọi là.
A. tổng sản phẩm quốc nội.	B. tốc độ tăng trưởng kinh tế.
C. tổng thu nhập quốc dân.	D. tốc độ phát triển kinh tế.
Đọc thông tin và trả lời các câu hỏi 21, 22.
Sau khi tham gia vào lĩnh vực xây dựng, ông T nhận thấy nhu cầu về vật liệu ở lĩnh vực này ngày càng tăng. Hiện nay, nhu cầu về vật liệu gạch có tác dụng làm vách ngăn có khả năng chịu lực, cách âm, cách nhiệt và độ bền cao ngày càng lớn. Với kinh nghiệm và kiến thức chuyên môn ông đã quyết tâm phát triển công nghệ xây dựng tường đúc sẵn. Cùng đội ngũ nhân viên có kinh nghiệm lâu năm, ông T đã đầu tư công nghệ sản xuất, phát triển hệ thống trang web tư vấn và hỗ trợ người tiêu dùng. Với tính ưu việt là thi công nhanh, tác dụng cách âm, cách nhiệt và chịu lực tốt nên sản phẩm được các chủ đầu tư yêu thích. Khi kinh doanh có lợi nhuận, ông thường có cổ phần cho những nhân viên xuất sắc, gắn bó lâu dài với công ty.
Câu 21. Việc ông T phát triển công nghệ tường đúc sẵn bắt nguồn từ những lợi thế nào sau đây?
A. Nâng cao năng lực quản lí để cải thiện hiệu quả hoạt động.
B. Xuất phát từ khả năng huy động các nguồn lực.
C. Bắt nguồn từ một nhu cầu mới chưa được đáp ứng.
D. Xuất phát từ sự gợi ý của đồng nghiệp.
Câu 22. Việc ông T quyết định đầu tư công nghệ sản xuất và xây dựng hệ thống website hỗ trợ người tiêu dùng thể hiện năng lực nào sau đây của người kinh doanh?
A. Sự kiên trì, nỗ lực vượt qua khó khăn để đạt được mục tiêu lợi nhuận cao.
B. Khả năng thiết lập các mối quan hệ xã hội và giao tiếp hiệu quả với đối tác.
C. Năng lực tổ chức, quản lý và thiết lập các mối quan hệ trong kinh doanh.
D. Kỹ năng nắm bắt tâm lý khách hàng thông qua việc chia sẻ lợi nhuận nội bộ.
Đọc thông tin và trả lời các câu hỏi 23, 24.
Việc nhận vốn FDI vào Việt Nam có ý nghĩa rất quan trọng, trở thành một trong những động lực chính cho phát triển kinh tế của Việt Nam như bổ sung vốn đầu tư, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế (GDP), tạo việc làm, tăng thu nhập, chuyển giao công nghệ hiện đại, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, phát triển cơ sở hạ tầng, tăng kim ngạch xuất khẩu và đóng góp lớn vào ngân sách nhà nước, đồng thời giúp Việt Nam hội nhập sâu rộng vào chuỗi giá trị toàn cầu. Nếu như những năm đầu của thời kỳ mở cửa, vốn FDI vào Việt Nam không đáng kể thì kể từ sau năm 2007, lượng vốn FDI không ngừng tăng lên. Từ năm 2020 đến nay, Việt Nam tiếp tục thu hút vốn FDI mạnh mẽ, đặc biệt vào năm 2024 khi tổng vốn đăng kí đạt 38,23 tỷ USD, vốn đăng kí cấp mới đạt 19,73 tỷ USD chủ yếu từ các đối tác lớn như Singapore (31.7%), Hàn Quốc (14.6%), Trung Quốc (14.4%).
Câu 23. Xu hướng thu hút vốn FDI vào Việt Nam từ sau năm 2007 đến nay thể hiện điều gì trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế?
A. Lượng vốn FDI giảm dần qua các năm, cho thấy Việt Nam thu hẹp hợp tác và giảm thu hút đầu tư nước ngoài.
B. Lượng vốn FDI chỉ tập trung vào lĩnh vực nông nghiệp, không đóng góp đáng kể vào tăng trưởng kinh tế và xuất khẩu quốc gia.
C. Lượng vốn FDI không ổn định, chủ yếu phụ thuộc vào một số ít quốc gia nhỏ và không có vai trò rõ ràng trong nền kinh tế.
D. Lượng vốn FDI tăng mạnh, đặc biệt từ năm 2020 đến nay với sự tham gia của các đối tác lớn, góp phần thúc đẩy quá trình hội nhập sâu rộng.
Câu 24. Dòng vốn FDI đổ vào lĩnh vực sản xuất tại Việt Nam là hình thức của hoạt động kinh tế đối ngoại nào dưới đây?
A. Dịch vụ thu ngoại tệ.	B. Liên minh thuế quan.	C. Đầu tư quốc tế.	D. Thương mại quốc tế.
PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.
Câu 1. Công ty Q chuyên sản xuất đồ nội thất và luôn quan tâm đến việc đáp ứng nhu cầu, thị hiếu của khách hàng. Ban Giám đốc công ty đã đẩy công nghiên cứu, tạo nhiều sản phẩm có chất lượng tốt, mẫu mã đẹp, sử dụng nguyên liệu thân thiện với môi trường, được người tiêu dùng trong và ngoài nước ưa chuộng. Bên cạnh đó, công ty cũng luôn quan tâm đến việc nâng cao hiệu quả kinh doanh, cải tiến kỹ thuật, phương thức quản lý, thực hiện kinh doanh có đạo đức và trách nhiệm xã hội. Công ty Q đã góp phần giải quyết việc làm, tạo thu nhập cho nhiều lao động ở địa phương, xây dựng các chính sách đãi ngộ hợp lý, thoả đáng cho đội ngũ nhân viên, như chế độ lương kịp thời, chế độ bảo hiểm xã hội, thăm hỏi nhân viên và thân nhân của họ, đảm bảo đầy đủ quyền lợi của người lao động.
a) Thực hiện trách nhiệm xã hội làm tăng chi phí, giảm khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp.
b) Việc thực hiện trách nhiệm xã hội trong thông tin trên góp phần nâng cao giá trị thương hiệu và uy tín của công ty Q.
c) Việc xây dựng chính sách đãi ngộ hợp lý, thoả đáng cho đội ngũ nhân viên là thể hiện khả năng lập kế hoạch kinh doanh của công ty Q.
d) Công ty Q luôn quan tâm đến việc đáp ứng nhu cầu, thị hiếu của khách hàng là thực hiện trách nhiệm kinh tế.
Câu 2. Kể từ tháng 1 năm 2007 khi Việt Nam chính thức gia nhập và trở thành thành viên thứ 150 của tổ chức thương mại thế giới WTO, nước ta đã ghi nhận những thành tựu về phát triển kinh tế. Việt Nam trở thành nền kinh tế có độ mở cao, GDP tăng mạnh và cán cân thương mại hàng hóa được cải thiện, chuyển từ nhập siêu sang xuất siêu trong giai đoạn 2016 - 2020. Đến năm 2020 nhiều hiệp định thương mại tự do song phương và đa phương đã có hiệu lực, thúc đẩy hoạt động xuất khẩu hàng hóa của nước ta ngày càng mở rộng. Theo Tổng cục Thống kê, từ năm 2016 đến năm 2022, cán cân thương mại của Việt Nam luôn đạt thặng dư với mức xuất siêu tăng dần qua các năm. Năm 2022, cán cân thương mại xuất siêu đạt 12,4 tỷ USD, là năm thứ 7 liên tiếp cán cân thương mại hàng hóa ở mức thặng dư và trở thành một trong 20 nền thương mại lớn nhất thế giới.
a) Hội nhập kinh tế quốc tế đã giúp Việt Nam đẩy mạnh xuất khẩu hàng hóa, góp phần vào sự tăng trưởng và phát triển kinh tế.
b) Hiệp định thương mại tự do là hình thức xóa bỏ thuế quan và những hàng rào phi thuế quan đối với những hàng hóa, dịch vụ trong quan hệ buôn bán với các nước thành viên.
c) Các hiệp định thương mại tự do (FTA) là động lực duy nhất giúp cán cân thương mại Việt Nam thặng dư liên tiếp 7 năm.
d) Khi gia nhập WTO, các doanh nghiệp Việt Nam đẩy mạnh hoạt động xuất khẩu hàng hóa cho các doanh nghiệp nước ngoài là thuộc hình thức đầu tư quốc tế.
Câu 3. Chị T kí hợp đồng thuê nhà 24 tháng với vợ chồng bà G từ tháng 01/2024 đến tháng 6/2025. Do gặp sự cố tài chính, bà G đã ký hợp đồng chuyển nhượng toàn bộ quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất cho anh S. Sau khi hoàn tất thủ tục sang tên, anh S tiếp quản việc quản lý khu trọ, tiến hành cải tạo diện tích sinh hoạt chung và thông báo tăng giá thuê phòng cũng như chi phí dịch vụ điện, nước. Chị T không đồng ý nên đã đăng tải bài viết lên mạng xã hội với nội dung sai sự thật, cáo buộc bà G và anh S đàn dựng việc chuyển nhượng giả để tăng giá tiền phòng và tổ chức hoạt động phi pháp. Hành vi này đã xâm phạm nghiêm trọng đến uy tín và công việc kinh doanh của anh S. Mặc dù anh S đã yêu cầu gỡ bài và đính chính nhưng chị T kiên quyết từ chối. Trong lúc nóng giận, anh S đã tự ý phá khóa phòng, đập phá một số đồ dùng cá nhân và cưỡng chế trục xuất chị T ra khỏi khu trọ, đồng thời tuyên bố đơn phương chấm dứt hợp đồng thuê nhà mà không thông báo trước theo quy định.
a) Anh S có quyền tự ý tăng giá thuê và phí dịch vụ theo biến động của thị trường mà không cần thỏa thuận với chị T.
b) Sau khi kí kết hợp đồng chuyển nhượng, sang tên, với tư cách là chủ sở hữu hợp pháp mới, anh S có toàn quyền chiếm hữu, sử dụng và định đoạt đối với khu đất và tài sản gắn liền với mảnh đất đó.
c) Sau khi hoàn tất thủ tục chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền trên đất cho anh S, bà G không có quyền sử dụng nhưng vẫn được quyền định đoạt mảnh đất đó.
d) Thông qua hợp đồng thuê phòng trọ, chị T xác lập quyền sở hữu đối với diện tích phòng trọ mà mình đang thuê.
Câu 4. Gia đình ông A có nghề dệt thổ cẩm truyền thống nổi tiếng, nhưng vì ham mê cờ bạc, ông A thường xuyên bỏ bê công việc, nhiều lần đánh đập vợ và bắt con trai mình là B (đang học lớp 12) phải nghỉ học để đi làm thuê. Được chính quyền địa phương vận động, ông A nhận ra sai lầm. Để giúp gia đình ông A, địa phương đã hỗ trợ ông A vay vốn ưu đãi để mở một xưởng sản xuất tại nhà, giúp ổn định cuộc sống và giữ nghề. Riêng B, em đã được tiếp tục đến trường, nỗ lực học tập để sau khi thi THPT em sẽ lựa chọn vào đại học Luật mà mình mong muốn đồng thời tích cực cùng cha mẹ khôi phục nghề dệt thổ cẩm và quảng bá sản phẩm truyền thống của gia đình mình.
a) Hành vi của ông A là vi phạm quyền và nghĩa vụ giữa vợ và chồng trong quan hệ nhân thân theo quy định của Luật Hôn nhân và Gia đình.
b) Việc địa phương hỗ trợ gia đình ông A vay vốn ưu đãi để mở xưởng sản xuất là thực hiện chính sách hỗ trợ giải quyết việc làm, thu nhập và giảm nghèo.
c) Việc B khôi phục nghề dệt thổ cẩm và quảng bá sản phẩm dệt là thực hiện quyền và nghĩa vụ của công dân trong việc bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa.
d) Sau khi tốt nghiệp THPT, B đăng kí vào trường đại học Luật mà mình mong muốn là thể hiện quyền công dân có thể học thường xuyên, học suốt đời.
------------- HẾT -------------
- Thí sinh không được sử dụng tài liệu;
- Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm.
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LỜI GIẢI THAM KHẢO
PHẦN I. Giải chi tiết
Câu 1. Chọn D.
Người mua hàng hóa, dịch vụ để thỏa mãn nhu cầu tiêu dùng, kể cả tiêu dùng phục vụ sản xuất, là chủ thể tiêu dùng.
A sai vì chủ thể sản xuất là người trực tiếp tạo ra hàng hóa, dịch vụ.
Câu 2. Chọn A.
Công dân có quyền tự do báo chí như tiếp cận thông tin báo chí, sáng tác tác phẩm báo chí. Tuy nhiên, không phải mọi công dân đều có quyền tự ý đăng tải tác phẩm báo chí trên cơ quan báo chí. Việc đăng tải còn phụ thuộc vào cơ quan báo chí và quy định pháp luật.
Vì vậy phát biểu sai là A.
Câu 3. Chọn C.
Chính phủ là cơ quan hành chính nhà nước cao nhất, là cơ quan chấp hành của Quốc hội.
Chủ tịch nước, Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân không phải cơ quan chấp hành của Quốc hội.
Câu 4. Chọn B.
Hoạt động thực hiện một hoặc nhiều công đoạn từ đầu tư, sản xuất, tiêu thụ sản phẩm hoặc cung ứng dịch vụ nhằm mục đích thu lợi nhuận là kinh doanh.
Câu 5. Chọn C.
Vùng biển nằm ngoài lãnh hải Việt Nam, hợp với lãnh hải thành vùng biển rộng 200 hải lí tính từ đường cơ sở là vùng đặc quyền kinh tế.
Câu 6. Chọn A.
Anh A bị mất việc làm, được nhận trợ cấp hằng tháng và được tư vấn, hỗ trợ tìm việc làm mới. Đây là chế độ của bảo hiểm thất nghiệp.
Câu 7. Chọn C.
Quyền tham gia quản lý nhà nước và xã hội bao gồm quyền tham gia bàn bạc, góp ý, giám sát hoạt động của cơ quan nhà nước.
Vì vậy chọn C.
Câu 8. Chọn D.
Trong lĩnh vực chính trị, bình đẳng giữa các dân tộc thể hiện ở quyền bầu cử, ứng cử, tham gia quản lý nhà nước, tham gia bộ máy nhà nước.
Sử dụng tiếng nói, chữ viết riêng thuộc lĩnh vực văn hóa, không phải chính trị.
Câu 9. Chọn A.
Gia đình bạn M đã xác định mục tiêu tài chính là tiết kiệm 600 triệu đồng sau 3 năm. Sau đó, gia đình thống nhất tỉ lệ phân chia các khoản chi 50% - 20% - 30%.
Vậy gia đình đã thực hiện bước xác định mục tiêu tài chính và thống nhất tỉ lệ phân chia các khoản chi.
Câu 10. Chọn B.
Hội nhập kinh tế quốc tế giúp mở rộng thị trường, thu hút đầu tư, thúc đẩy sản xuất, từ đó tạo việc làm và nâng cao thu nhập cho người dân.
Câu 11. Chọn C.
Ông H khóa trái cửa phòng, giam K trong 4 giờ là hành vi giam giữ người trái pháp luật. Hành vi này xâm phạm quyền bất khả xâm phạm về thân thể của công dân.
Câu 12. Chọn D.
Nước X đánh thuế nhập khẩu rất cao với rượu vang từ các nước thành viên WTO, làm hàng nhập khẩu khó cạnh tranh với hàng trong nước. Đây là hành vi dựng rào cản thuế quan, trái với nguyên tắc mở cửa thị trường trong WTO.
Câu 13. Chọn C.
Bảo hiểm xã hội có tính chất đóng - hưởng, người tham gia đóng góp vào quỹ và được hưởng khi đủ điều kiện.
Trợ giúp xã hội là sự hỗ trợ của Nhà nước, cộng đồng đối với người gặp khó khăn, thường mang tính hỗ trợ không hoàn lại.
Câu 14. Chọn B.
Pháp luật quốc tế là cơ sở để thiết lập quan hệ ngoại giao, hữu nghị, hợp tác giữa các quốc gia, bảo đảm nhân quyền và phát triển chung. Đây là nội dung nói về vai trò của pháp luật quốc tế.
Câu 15. Chọn A.
Sử dụng pháp luật là cá nhân, tổ chức thực hiện những việc mà pháp luật cho phép làm.
Ví dụ: công dân có quyền kinh doanh ngành nghề mà pháp luật không cấm.
Câu 16. Chọn D.
Thông tin nêu đủ ba quyền của chủ sở hữu tài sản:
· Quyền chiếm hữu: nắm giữ, quản lí tài sản. 
· Quyền sử dụng: khai thác công dụng, hưởng lợi từ tài sản. 
· Quyền định đoạt: bán, tặng cho, để thừa kế, tiêu hủy tài sản. 
Vì vậy chọn D.
Câu 17. Chọn D.
CPI tăng rất cao: 114,7%, 323,1%, 393%. Đây là mức lạm phát cao, tăng theo hai đến ba chữ số, thuộc loại lạm phát phi mã.
Câu 18. Chọn C.
Hoạt động trao đổi hàng hóa, dịch vụ giữa các quốc gia thông qua xuất khẩu, nhập khẩu là thương mại quốc tế.
Câu 19. Chọn A.
Khi hàng khan hiếm, giá tăng cao, người tiêu dùng nên lựa chọn hàng hóa thay thế có giá thấp hơn để bảo vệ lợi ích của mình.
Vì vậy chọn A.
Câu 20. Chọn B.
Tỉ lệ phần trăm thay đổi của tổng sản phẩm quốc nội từ thời kì này sang thời kì khác là tốc độ tăng trưởng kinh tế.
Câu 21. Chọn C.
Ông T nhận thấy nhu cầu về vật liệu gạch làm vách ngăn có khả năng chịu lực, cách âm, cách nhiệt ngày càng lớn. Việc phát triển công nghệ tường đúc sẵn bắt nguồn từ một nhu cầu mới chưa được đáp ứng.
Câu 22. Chọn C.
Ông T đầu tư công nghệ sản xuất, xây dựng hệ thống website tư vấn và hỗ trợ người tiêu dùng. Điều này thể hiện năng lực tổ chức, quản lý, kết nối các nguồn lực và thiết lập quan hệ trong kinh doanh.
Câu 23. Chọn D.
Thông tin cho thấy vốn FDI vào Việt Nam tăng mạnh, đặc biệt từ năm 2020 đến nay, với sự tham gia của các đối tác lớn như Singapore, Hàn Quốc, Trung Quốc. Điều đó thể hiện quá trình hội nhập kinh tế quốc tế ngày càng sâu rộng.
Câu 24. Chọn C.
FDI là vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài. Dòng vốn FDI đổ vào lĩnh vực sản xuất tại Việt Nam là hình thức của đầu tư quốc tế.
PHẦN II. Giải chi tiết đúng/sai
Câu 1
a) Sai.
Thực hiện trách nhiệm xã hội có thể làm doanh nghiệp phát sinh thêm chi phí ban đầu, nhưng không thể kết luận là làm giảm khả năng cạnh tranh. Ngược lại, việc này còn giúp nâng cao uy tín, thương hiệu, tạo niềm tin với khách hàng và người lao động.
b) Đúng.
Công ty Q sản xuất sản phẩm chất lượng, thân thiện môi trường, quan tâm người lao động, thực hiện kinh doanh có đạo đức. Những việc này góp phần nâng cao giá trị thương hiệu và uy tín của công ty.
c) Sai.
Chính sách đãi ngộ hợp lý cho nhân viên chủ yếu thể hiện trách nhiệm xã hội, trách nhiệm đối với người lao động và năng lực quản lý nhân sự, không trực tiếp thể hiện khả năng lập kế hoạch kinh doanh.
d) Đúng.
Doanh nghiệp quan tâm đáp ứng nhu cầu, thị hiếu của khách hàng là thực hiện trách nhiệm kinh tế, vì doanh nghiệp phải tạo ra sản phẩm, dịch vụ phù hợp nhu cầu thị trường.
Câu 2
a) Đúng.
Hội nhập kinh tế quốc tế, đặc biệt sau khi gia nhập WTO, giúp Việt Nam mở rộng thị trường, đẩy mạnh xuất khẩu hàng hóa, góp phần tăng trưởng và phát triển kinh tế.
b) Đúng.
Hiệp định thương mại tự do thường hướng tới việc cắt giảm, xóa bỏ thuế quan và hàng rào phi thuế quan giữa các nước thành viên.
c) Sai.
Các FTA góp phần thúc đẩy xuất khẩu và cải thiện cán cân thương mại, nhưng không phải là động lực duy nhất. Cán cân thương mại còn phụ thuộc vào năng lực sản xuất, chất lượng hàng hóa, chính sách kinh tế, thị trường quốc tế, doanh nghiệp...
d) Sai.
Doanh nghiệp Việt Nam xuất khẩu hàng hóa cho doanh nghiệp nước ngoài là hoạt động thương mại quốc tế, không phải đầu tư quốc tế.
Câu 3
a) Sai.
Anh S không có quyền tự ý tăng giá thuê và phí dịch vụ nếu chưa có thỏa thuận với chị T hoặc không tuân thủ hợp đồng thuê nhà đang còn hiệu lực.
b) Đúng.
Sau khi hợp đồng chuyển nhượng hoàn tất và sang tên hợp pháp, anh S trở thành chủ sở hữu mới, có quyền chiếm hữu, sử dụng và định đoạt đối với khu đất và tài sản gắn liền với đất. Tuy nhiên, việc thực hiện các quyền đó vẫn phải tuân thủ pháp luật và tôn trọng hợp đồng thuê còn hiệu lực.
c) Sai.
Khi bà G đã chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất cho anh S, bà G không còn quyền sử dụng và cũng không còn quyền định đoạt đối với tài sản đó.
d) Sai.
Hợp đồng thuê phòng trọ chỉ làm phát sinh quyền sử dụng phòng trọ trong thời hạn thuê, không làm phát sinh quyền sở hữu của chị T đối với phòng trọ.
Câu 4
a) Đúng.
Ông A đánh đập vợ là hành vi vi phạm quyền và nghĩa vụ giữa vợ và chồng trong quan hệ nhân thân. Vợ chồng có nghĩa vụ yêu thương, tôn trọng, chăm sóc, giúp đỡ nhau; không được bạo lực gia đình.
b) Đúng.
Địa phương hỗ trợ vay vốn ưu đãi để mở xưởng sản xuất là biện pháp hỗ trợ tạo việc làm, tăng thu nhập, ổn định cuộc sống và góp phần giảm nghèo.
c) Đúng.
B tích cực khôi phục nghề dệt thổ cẩm và quảng bá sản phẩm truyền thống là góp phần bảo vệ, giữ gìn và phát huy giá trị di sản văn hóa.
d) Sai.
Việc B đăng kí vào trường đại học Luật mà mình mong muốn thể hiện quyền học tập, cụ thể là quyền được học không hạn chế và được lựa chọn ngành nghề học tập phù hợp. Nói đây là quyền “học thường xuyên, học suốt đời” chưa thật chính xác với nội dung tình huống.



                                                                       thuvienhoclieu.com                                 Trang 1  
